	SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM
	KIỂM TRA HỌC KỲ 1,NĂM HỌC 2012-2013

	TRƯỜNG THPT PHẠM PHÚ THỨ
	Môn :         Địa lý, lớp 10

	
	Thời gian:     45 phút (không kể thời gian phát đề)


Đề bài
Câu 1 (3đ) : Nêu khái niệm qui luật địa đới? Trình bày sự phân bố các vòng đai nhiệt, các đai khí áp và các đới gió trên Trái Đất theo qui luật điạ  đới? 

Câu 2 (4đ): Phân tích các bộ phận hợp thành cơ cấu nền kinh tế? 

Câu 3 (3đ): Vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế của Pháp và Việt Nam theo bảng số liệu sau (năm 2000, đơn vị %) 

	Tên nước
	Khu vực I
	Khu vực II
	Khu vực III

	Pháp
	5.1
	27.8
	67.1

	Việt Nam 
	68.0
	12.0
	20.0


Nêu nhận xét ? 

---------Hết--------
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ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

Câu 1 (3 đ): Nêu được khái niệm (0.5đ)
- Các vòng đai nhiệt: vòng đai nóng , hai vòng đai ôn hòa, hai vòng đailạnh, hai vòng đai băng giá vĩnh cửu. (1đ)

- Các đai khí áp: Đai áp thấp xích đạo, hai đai áp cao cận nhiệt đới, hai đai áp thấp ôn đới , hai đai áp cao ở cực (1đ)


- Các đới gió: Hai đới gió đông cực, hai đới gió tây ôn đới, hai đới gió mậu dịch(0.5đ)

Câu 2(4đ): 

- Nêu được 3 bộ phận hợp thành: 

+ Cơ cấu nghành: -nông- lâm- ngư nghiệp

 
+ Công nghiệp và xây dựng

+ Dịch vụ 

- Cơ cấu GDP theo nghành ở các nước khác nhau và có sự chuyển dịch, dẫn chứng (2đ)


- Cơ cấu thành phần kinh tế, dẫn chứng (1đ)

- Cơ cấu lãnh thổ, dẫn chứng (1đ)

Câu 3 (3đ) 

- Vẽ biểu đồ hình tròn đúng, chính xác, đầy đủ (2đ) 

- Sai 1 tỷ lệ, thiếu 1 yếu tố -0,25đ

- Nhận xét: (1đ)  cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế của Pháp và Việt Nam khác nhau (0,25đ) 

+ Ở Việt Nam cơ cấu lao động trong khu vực I lớn nhất, dẫn chứng; nước Pháp cơ cấu lao động trong khu vực III lớn nhất, dẫn chứng, (0.75)Thiếu dẫn chứng (-0.25đ).
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Câu 1(3đ):  Trình bày các hậu quả do nhiệt độ Trái Đất tăng lên và tầng ozôn bị  thủng đối với đời sống trên Trái Đất? Có ý kiến cho rằng “Bảo vệ môi trường là vấn đề sống còn của nhân loại” có đúng không? Tại sao?
Câu 2 (4đ):  Phân tích các đặc điểm ngành dịch vụ và công nghiệp của Hợp Chủng Quốc Hoa Kì?

Câu 3 (3đ):  Vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện tỉ trọng GDP của một số nước trên thế giới theo bảng số liệu sau (năm 2004, đơn vị %)

	 Các nước, khu vực
	GDP

	EU
	31.0

	Hoa Kì
	28.5

	Nhật Bản
	11.3

	Trung Quốc
	4.0

	Ấn độ 
	1.7

	Các nước còn lại 
	23.5


Nhận xét về vị trí kinh tế của EU trên trường quốc tế ?

---------Hết--------

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM 
ĐỊA LÝ 11
Câu 1 (3 điểm):

- Hậu quả nhiệt độ Trái Đất tăng lên: gây hiệu ứng nhà kính, các hậu quả khác: băng tan, diện tích đất liền thu hẹp …. (1đ) 

- Hậu quả thủng tầng ô zôn: tia cực tím chiếu xuống mặt đất ảnh hưởng đến sức khỏe con người, gây ra một số bệnh nguy hiểm như: ung thư da, đục thủy tinh thể … (1đ)

- Ý kiến: đúng (0,25đ);  Giải thích được bảo vệ môi trường là bảo vệ môi trường sống của chúng ta. (0,75đ) 

Câu 2 (4đ):

-  Nêu được:  Dịch vụ phát triển mạnh (79,4% GDP- năm 2004) - (0,25đ)  

+ Ngoại thương phát triển mạnh (0,5đ) 

+ Giao thông vận tải: có đầy đủ các loại hình giao thông vận tải, phương tiện  hiện đại  (0,5đ) 

+ Tài chính, thông tin liên lạc, du lịch (0,75đ)

- Công nghiệp: Nêu được: 

+ Vai trò (0,25đ) 

+ Các nhóm nghành CN (0,75đ)

+ Sự thay đổi cơ cấu giá trị sản lượng CN(0,5đ)

+ Sự thay đổi về phân bố sản xuất (0,5đ)
Câu 3 (3đ): Vẽ biểu đồ hình tròn đầy đủ, đúng, chính xác(2đ)

Thiếu 1 yếu tố, sai 1 tỷ lệ -0,25đ

Nhận xét (1đ): 
- Tỉ trọng GDP cao (dẫn chứng)

- Là trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới

- Là tổ chức thương mại hàng đầu  (không có dẫn chứng -0,25đ).

-------------HẾT-----------
